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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 248

Kinh văn: “Phật ngữ A Nan: “Bỉ Cực Lạc giới, vô lượng công đức, cụ túc 
trang nghiêm, vĩnh vô chúng khổ, chư nạn, ác thú, ma não chi danh”.

Đoạn này ở phía trước đã báo cáo qua với quý vị rồi, ý nghĩa nói vẫn chưa 
hết, đối với việc tu học của chúng ta có thể thành tựu hay không là một mấu chốt 
rất quan trọng, cho nên có thể nói nhiều một chút.

Khổ nạn, chúng ta đã thọ chịu rất nhiều rồi, ác thú thì chúng ta cũng hiểu 
được, có nhân tất phải có quả, cho nên nhân của ác thú thì quyết định không thể 
tạo. Nhân của “ác thú” thì vô cùng phức tạp, trong các Kinh luận Phật nói với 
chúng ta, suy cho cùng cũng không ngoài tham sân si. Phạm vi của tham sân si 
thì rộng sâu vô hạn, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận ngay trong cuộc sống 
hàng ngày, bởi vì có rất nhiều người đã bị đọa lạc vào trong tham sân si, bản thân 
họ hoàn toàn không thể nhìn ra được. Không thể phát giác thì làm sao có thể thoát 
ly, do vậy vô tình hay cố ý thì đều đi vào trong ba đường ác. Loại tình hình này 
không những là vào hiện nay, mà từ khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế cũng 
đã vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, trong các Kinh luận Ngài nói với chúng ta, hiện 
tại những đại chúng này ở thế gian, sau khi mất đi thân người rồi, đời sau còn có 
thể được thân người là con số rất ít. Trên Kinh Phật đã lấy rất nhiều ví dụ để nói 
rõ cho chúng ta.

Vì sao ta được thân người, sau khi mất đi thân người thì lại không được thân 
người nữa? Vấn đề này chúng ta đã từng suy nghĩ qua hay chưa? Đầu óc mà hơi 
tỉnh táo một chút, suy nghĩ nhiều thì có thể phát hiện. Một số người trong hoàn 
cảnh xung quanh chúng ta mất đi thân người, đời sau không thể nào được lại thân 
người, chúng ta dễ dàng nhìn thấy được rõ ràng. Nhưng nhìn thấy chính mình thì 
khó. Quan sát chính mình như thế nào? Nhìn vào người khác, sau đó quay đầu 
nhìn lại chính mình, đem người khác làm thành tấm gương thì dễ dàng phát hiện 
chính mình. Nhìn thấy người khác thì suy nghĩ lại mình, ta cùng họ có giống nhau 
hay không. Nếu như là giống y như họ, thấy tương lai của họ là ở tam đồ, vậy thì 
chính chúng ta cũng sẽ đi chung con đường với họ rồi. Thế gian luôn là nhìn thấy 
người khác thì dễ, thấy bản thân thì khó. Nếu như có thể đem chính mình xem 
cho rõ ràng, xuất ly lục đạo luân hồi thì quả thật nắm chắc được vài phần, thì có 
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hy vọng. Công phu này thì phải quan sát tỉ mỉ ở trong cuộc sống thường ngày. 
Nhất định phải nhớ là trồng nhân thiện được quả thiện, tạo ác nghiệp thì tiền đồ 
nhất định là đen tối.

Tiêu chuẩn của thiện ác là những gì? Trong “Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo”, 
Thế Tôn nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. “Kinh Thập Thiện Nghiệp 
Đạo” vô cùng quan trọng, chúng tôi đã dùng không ít thời gian để đem bộ Kinh 
này giảng kỹ càng qua một lần, chúng tôi cũng hy vọng đĩa VCD của bộ Kinh 
này có thể sớm được lưu hành, giúp đỡ đại chúng xây dựng một tiêu chuẩn về thị 
phi thiện ác ở trong tâm của mình, khiến chúng ta biết được làm sao để đoạn ác 
hướng thiện, làm sao tích công lũy đức, làm sao để cải tạo vận mạng của mình, 
tạo dựng cho mình tiền đồ hạnh phúc mỹ mãn. Phật Đà giáo hóa chúng sanh, căn 
bản là trong bộ Kinh này. Ngoài ra chúng tôi cũng đã chọn một bộ “Kinh A Nan 
Vấn Sự Phật Kiết Hung”, hiện tại đang bắt đầu giảng. Hai bộ Kinh nhỏ này là căn 
bản tu hành của chúng ta, nhất định không thể được lơ là.

Còn như “Ma não”, ở trong thế xuất thế gian pháp, xưa nay trong ngoài nước, 
có thể nói không có cách nào tránh khỏi được, cũng là điều mà chúng ta nhất định 
sẽ gặp phải. Những thứ ma não này trong tám khổ chính là oán tắng hội khổ, ái 
biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ma não là từ đây mà đến. Ở trong “Kinh Bát Đại 
Nhân Giác”, Thế Tôn đã đem ma não quy nạp thành bốn loại lớn, chúng ta rất dễ 
dàng nhớ, rất dễ dàng phân biệt. Ở trong “Kinh Lăng Nghiêm”, Phật đã nói rất 
nhiều, chỉ một điều là ngũ ấm này mà trong “Kinh Lăng Nghiêm” đã nói thành 
50 loại. Trong ngũ ấm, mỗi một ấm nói cho chúng ta là 10 loại. Mười loại là mười 
cái chủng loại, trong mỗi chủng loại ấy lại không biết có đến bao nhiêu nữa, cho 
nên bao vây xung quanh chúng ta đều là ma. Bản thân chúng ta phải có tâm cảnh 
giác cao độ. Chúng ta không thể sợ hãi ma não, chúng ta phải dũng cảm tiếp 
nhận ma não, phải nhận thức ma não, chúng ta mới có thể ở trong ma não 
thành tựu chính mình. Thành tựu cái gì? Cái thứ nhất, thành tựu chính mình 
nhẫn nhục Ba La Mật, thành tựu chính mình thiền định Ba La Mật, thành tựu 
chính mình Bát Nhã Ba La Mật. Nếu như không có ma não thì Bồ Tát lục độ đến 
nơi nào để tu?

Tâm tịnh thì Phật độ tịnh, đây là nhân tố đầu tiên vãng sanh Thế giới Tây 
Phương Cực Lạc. Vãng sanh Tịnh Độ, nhân tố thứ hai là thập thiện. Nếu như 
chúng ta ở ngay trong một đời chân thật làm được thuần tịnh, thuần thiện (thuần 
tịnh là tâm thanh tịnh, thân tâm của chúng ta nhất định không bị ô nhiễm, ở Tây 
Phương Tịnh Độ thì làm được); lại thêm thuần thiện, Thế Tôn vì chúng ta giới 
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thiệu, Thế giới Tây Phương là “chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ ”, thượng 
thiện chính là thuần thiện. Cho nên, chúng ta nhất định phải ghi nhớ sự giáo huấn 
của Phật Đà, chúng ta “ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, 
quán sát thiện pháp, không để cho chút nào bất thiện gián tạp ”. Bản thân chúng 
ta phải hiểu được, không nên để cho tâm của mình bị ô nhiễm ác pháp, vì như 
vậy thì chúng ta thiệt thòi lớn rồi.

Ô nhiễm ác pháp thì dễ dàng, nhưng đem cái ô nhiễm này gột rửa cho sạch 
thì thật không dễ dàng. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là chúng ta cự tuyệt 
ô nhiễm ác pháp, như vậy đối với chúng ta vô cùng lợi ích. Cách làm thế nào? 
Chúng tôi trong lúc giảng dạy thường có nói: “Chỉ nhớ điều thiện của người, 
chỉ nghe điều thiện của người khác, nhất định không nên nhớ lỗi lầm của 
người, nhất định không nên nghe lỗi lầm của người ”. Có một số người ưa thích 
ở trước mặt bạn nói thị phi, nói tốt nói xấu, tình trạng như vậy xưa nay trong và 
ngoài nước đều không tránh khỏi. Có rất nhiều người vô cùng ưa thích nói những 
lời này. Những người này đang tạo nghiệp, nghiệp họ tạo là thiện nghiệp hay là 
ác nghiệp, hoàn toàn ở tại chúng ta. Chúng ta dùng tâm thiện để tiếp nhận thì họ 
tạo là thiện nghiệp, chúng ta lấy tâm ác để tiếp nhận thì họ tạo là ác nghiệp. Do 
đây mà biết, thiện - ác không phải là định pháp, hoàn toàn ở tại giác và mê của 
chính chúng ta. Chúng ta mê rồi thì thiện pháp có thể biến thành ác pháp. Nếu 
như chúng ta giác ngộ rồi, ác pháp cũng có thể biến thành thiện pháp, quảng độ 
chúng sanh, ta và người đều lợi.

Những điểm này, tôi học Phật thời gian lâu hơn so với mọi người, tôi giảng 
Kinh thời gian cũng dài hơn các vị, kinh nghiệm cả đời tôi gặp phải rất là phong 
phú, có thể đưa ra cho mọi người làm tham khảo. Tôi từ trong vô lượng vô biên 
ma não đi ra như thế nào. Ma không có não hại đối với tôi, chỉ có giúp đỡ đối với 
tôi, ma đến giúp đỡ tôi. Mỗi một lần ma não nghiêm trọng thì thành tựu nhẫn 
nhục, thiền định, bát nhã cho tôi, đều làm cho tôi nâng cao lên thêm một khoảng 
rất lớn. Ma có được lợi ích hay không? Ma cũng được lợi ích. Mọi người sẽ hỏi, 
chỗ tạo tác của ma tương lai có phải chịu quả báo không? Khẳng định là có. Đề 
Bà Đạt Đa năm xưa tại thế luôn luôn chướng ngại Thích Ca Mâu Ni Phật, ông 
cũng là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, lừa thầy phản đạo. Ông là người đang 
sống, không phải chết, thân đang sống mà đất nứt ra, đọa xuống địa ngục, vì tội 
mà ông tạo quá nặng. Phật nói với chúng ta, ông quả thật sự là đọa A Tỳ Địa 
Ngục. Ông ở trong A Tỳ Địa Ngục có chịu tội hay không? Không có chịu tội, 
những ngày tháng mà Đề Bà Đạt Đa ở trong A Tỳ Địa Ngục thì cũng giống như 
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ở trên Trời Đao Lợi vậy, ông ở dưới đó hưởng phước. Ở trong địa ngục vẫn có 
người hưởng phước trời. Vì sao chứ? Ông là tâm ác làm ra việc thiện, như trong 
“Liễu Phàm Tứ Huấn” nói đến Thiên trung Chánh. Ông đã làm việc thiện gì? 
Thành tựu nhẫn nhục, thiền định, bát nhã cho Thích Ca Mâu Ni Phật, làm cho trí 
tuệ, đức hạnh, phước báo của Thích Ca Mâu Ni Phật nâng lên cao một khoảng rất 
lớn. Ông đã làm ra việc thiện này, nhưng việc thiện này không phải là ông cố ý 
làm, ông là muốn hại Thích Ca Mâu Ni Phật, ai ngờ rằng đã làm cho đức hạnh trí 
tuệ của Thích Ca Mâu Ni Phật được nâng lên cao hơn, cho nên từ cái chủ tâm đó 
của ông mà ông phải đọa địa ngục A Tỳ. Ông giúp đỡ Thích Ca Mâu Ni Phật, 
thành tựu cho Thích Ca Mâu Ni Phật, ông được nhận là quả báo tốt, ở trong địa 
ngục vẫn được hưởng phước báo như người trên trời. Những cảnh giới này đều 
thuộc về cảnh giới không thể nghĩ bàn, người phàm chúng ta rất khó nghĩ đến. 
Chúng ta phải học tập Thích Ca Mâu Ni Phật ở những chỗ này.

Khi đạo nghiệp đức hạnh của chính mình còn chưa thành tựu, chúng ta phải 
lập chí, phải chăm chỉ học tập. Con người tại thế gian, tuyệt đại đa số người trong 
cuộc đời mình không có mục tiêu, không có phương hướng, cho nên là mê lầm 
sanh tử, trải qua một cuộc đời mê muội hồ đồ. Việc này thật sự vô cùng đáng tiếc. 
Người thông minh, người có trí tuệ, khi họ còn trẻ tuổi thì họ đã có phương hướng, 
có mục tiêu, họ cả đời hướng về mục tiêu của mình, không rời xa phương hướng 
của mình. Những người này là nhân vật thành công của thế gian, bất luận là thế 
pháp, bất luận là Phật pháp, họ đều thành công. Nhà Nho nói lập chí, nhà Phật 
nói là phát nguyện, chí và nguyện là một ý nghĩa. Cho nên trong nhà Phật, bạn 
không có nguyện thì không thể có thành tựu, bất luận là bạn khổ tu như thế nào, 
cuối cùng công phu đều là uổng phí, công phu uổng công. Người thế gian không 
lập chí, một đời họ không thể nào thành tựu sự nghiệp. Người thế gian hiện tại 
nói là mục tiêu phương hướng, ta đến cái thế gian này là để làm gì? Vì sao mà 
đến? Phật đã nói khái quát với chúng ta là “kiếp người vay trả”, bạn là vì vay trả 
nghiệp báo của bạn mà đến; trong đời quá khứ bạn tu thiện thì đời này bạn đến 
để hưởng phước báo; trong đời quá khứ tạo nghiệp ác thì đời này bạn đến để chịu 
tội, chịu khổ, chịu nạn. Cách nói này chính là túc mạng luận mà ngày nay chúng 
ta nói. Đây là Phật nói, người thông thường đều là bị số mạng trói buộc. Quả thật 
Phật nói không có sai, nhưng đây không phải Phật pháp, đây là thế gian pháp, 
Phật là tùy thuận tục đế mà nói. Phật pháp thì sao? Phật pháp có thể cải tạo vận 
mạng của chúng ta. Không những Phật có thể cải tạo vận mạng, mà Nho, Đạo, 
toàn bộ tất cả tôn giáo thế gian đều có thể cải tạo vận mạng của chúng ta. Đây 
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chính là nói bản thân chúng ta phải xác định một mục tiêu, xác định một phương 
hướng, một đời bền gan vững chí. Chúng ta nhất định đạt đến mục tiêu của chúng 
ta thì vận mạng sẽ thay đổi. Người không thể thay đổi vận mạng là phàm phu, 
người thay đổi được vận mạng thì người này có trí tuệ, người này có phước đức. 
Cho nên, tại vì sao chúng ta học Phật? Tại vì chí ít cũng thay đổi được vận mạng 
của chúng ta.

Muốn thay đổi vận mạng không phải là một sự việc dễ dàng. Vì sao vậy? Vô 
lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp oan gia trái chủ của chúng ta (đây chính là 
ma chướng) muốn đến chướng ngại, nợ mạng thì họ đến để đòi mạng, nợ tiền thì 
họ đến đòi nợ, những sự việc như vậy quyết định không có cách nào tránh khỏi, 
cho nên bốn loại ma này, ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma, ai có thể 
thoát ra khỏi? Đối trị với ngũ ấm ma như thế nào? Biết điều được tâm, biết 
điều được thân, chúng ta dùng hết khả năng để tránh khỏi năm loại ấm ma 
này, giảm thiểu chướng ngại của nó.

Ngũ ấm là sắc - thọ - tưởng - hành - thức. Điều thứ nhất là nói sắc thân của 
chúng ta, bốn điều phía sau là nói tâm lý của chúng ta, cũng là nói thân này của 
chúng ta là sự tổ hợp của vật chất và tinh thần. Chúng ta phải chú ý vệ sinh thân 
thể. Có thể chú ý vệ sinh thì giảm thiểu bệnh tật. Lần này tôi đến Hồng Kông, 
nghe nói Thánh Nhất Pháp sư bệnh trạng nghiêm trọng, rời khỏi Đại Dữ Sơn, 
đang nghỉ dưỡng tại nhà một vị cư sĩ trên đỉnh núi Hồng Kông, cách chỗ tôi ở 
không xa. Tôi liên lạc với ông và đến thăm ông. Ông rất hoan hỷ. Thần trí của 
ông còn rõ ràng, đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, sức ghi nhớ không có suy giảm, 
nhưng mà thân thể thể lực rất kém, da thịt vàng vọt, không thể đi lại, đành phải 
ngồi xe lăn, khi đứng dậy phải có hai người trợ giúp. Tôi suy nghĩ, một vị pháp 
sư tốt như vậy, là một Đại đức thật sự trong Phật môn chúng ta, là một vị pháp sư 
giảng Kinh, là một vị pháp sư tham thiền, quả thật là rất có đạo tâm, trong cuộc 
đời của tôi nhìn thấy đây là người thứ hai. Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là lão 
Pháp sư Đạo An, còn ông là người thứ hai. Ông không có tâm đố kỵ, nhìn thấy 
người khác có chỗ tốt, ông hoan hỷ, thật là hiếm có. Tôi đến Hồng Kông giảng 
Kinh vào năm 1977, không ít lần ông đến nghe. Sau khi nghe xong, tôi nghe tín 
đồ của ông nói với tôi, sư phụ của họ khuyên bảo họ đến Thư Viện Phật Giáo 
nghe Pháp sư Tịnh Không giảng Kinh. Ông quay lại khuyên tín đồ của ông nghe 
tôi giảng Kinh. Tôi biết được việc này thì rất cảm động. Có một số pháp sư sợ tín 
đồ của họ chạy mất, vẫn cứ luôn khuyên họ không nên đi nghe Kinh, chướng ngại 
rất nhiều. Ông không những không chướng ngại mà còn khuyên tín đồ của mình 
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đến nghe Kinh. Tôi ở Hồng Kông đã cùng ông kết giao thành bạn tốt. Sau này, 
mỗi một lần đến Hồng Kông tôi đều đi đến thăm ông. Ông ở trên Đại Dữ Sơn, 
khi đó giao thông còn chưa thuận tiện, đến Đại Dữ Sơn phải ngồi thuyền, ông đều 
ra đến bến sông đón tôi. Ông ở tại chùa Bảo Lâm phía sau núi, ở chỗ đó không 
có làm đường đi. Xe có thể đi đến chùa Bảo Liên, đến chùa Bảo Liên xuống xe, 
muốn đi đến chỗ của ông thì phải đi bộ khoảng 40 phút. Ông không chịu mở con 
đường, để tránh du khách tới thăm, cho nên là một hoàn cảnh tịnh tu rất tốt. Nhưng 
hiện tại sân bay Hồng Kông đã làm đến Đại Dữ Sơn, đã phá hoại toàn bộ phong 
cảnh nơi đó. Tôi muốn tìm bác sĩ để giúp ông điều trị bệnh. Tôi kể cho bác sĩ 
nghe về tình trạng bệnh của ông, bác sĩ đã suy đoán, nguồn gốc căn bệnh của ông 
có thể là do không khí lạnh và ẩm thấp. Bác sĩ vừa nói, tôi liền nghĩ đến, tôi nói: 
“Chính xác, không sai. Ông sống phía sau núi Đại Dữ Sơn, nơi đó rất là ẩm ướt, 
ở đó sương mù nhiều, mưa cũng nhiều ”. Vị bác sĩ khi nghe được những lời này, 
ông nói vậy là ông phán đoán đã chính xác. Có thể trị được hay không? Có thể trị 
được, có cách trị. Đầu tiên dùng thời gian khoảng ba tháng để trị bệnh, bởi vì ông 
không bị bệnh tiểu đường, ông không có cao huyết áp, vậy thì dễ trị. Sau đó lại 
dùng thời gian nửa năm đến một năm để giúp ông điều dưỡng, ông có thể hồi 
phục. Tôi nghe xong rất là vui mừng. Ông năm nay 80 tuổi, hy vọng ông có thể 
dưỡng bệnh chóng khỏi, về sau hoằng pháp lợi sanh vẫn còn cần đến ông. Đây là 
nói đến sắc ấm ở trong ngũ ấm ma. Chúng ta đối với hoàn cảnh cư trú không thể 
không chú ý, không nên sống lâu dài ở nơi quá ẩm ướt. Vậy thì phải làm sao? 
Phương pháp tốt nhất là trong hai - ba tháng ẩm ướt nhất trong năm thì ông không 
nên sống ở nơi đó. Vậy đến nơi nào để ở? Tìm một nơi khô ráo để mà ở thì sinh 
lý sẽ được điều hòa, nơi ở lý tưởng nhất là thành phố Phoenix của Mỹ. Thành phố 
Phoenix, thủ phủ của bang Arizona, nếu như bạn bị phong thấp hoặc là liên quan 
đến viêm khớp, những loại bệnh như vậy đến ở nơi đó chừng hai tháng là sẽ khỏe, 
không cần phải đi khám bác sĩ, cũng không cần phải uống thuốc. Nơi đó là một 
khu vực sa mạc nhiệt đới. Tôi đã từng sống ở nơi đó hơn một tháng. Cho nên, bị 
không khí lạnh mà đến nơi đó ở một thời gian thì tự nhiên sẽ khỏe lại. Sức nóng 
ở nơi đó làm cho cả thân nóng bừng, nhưng mà không có mồ hôi, mồ hôi đã bốc 
hơi khô hết, cho nên cũng rất dễ chịu, tuy là rất nóng mà lại thấy dễ chịu, mồ hôi 
đều bị bốc hơi đi hết. Khí lạnh tích tụ trong người bạn nhiều năm không có cách 
nào để trị, đến sống ở nơi đó chừng ba tháng đảm bảo sẽ khỏe lại. Cho nên, chúng 
ta phải tìm những nơi ở như vậy. Bên đó là một nơi rất lý tưởng, đặc biệt là thành 
phố Phoenix, thủ phủ của bang Arizona, hoàn cảnh cư trú rất tốt. Ở khu vực sa 
mạc Úc Châu đương nhiên cũng có hoàn cảnh như vậy, thế nhưng sống ở đó rất 
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khổ, chúng ta sẽ chịu không nổi. Cho nên, tôi sẽ đề nghị với Thánh Nhất lão pháp 
sư, sau khi thân thể ông hồi phục trở lại, thì tôi mời ông đến thành phố Phoenix 
sống hai tháng. Chúng ta bên đó cũng có Tịnh Tông Học Hội, có thể giảng Kinh 
ở tại nơi đó. Ở tại nơi đó sống một thời gian, thân thể của ông sẽ có thể hoàn toàn 
hồi phục. Sống ở nơi quá ẩm ướt thì cũng không sao, nhưng mỗi năm nhất định 
phải có một khoảng thời gian để điều hòa. Đây là chúng ta ngày trước đã lơ là, 
chúng ta không có nghĩ đến.

Bệnh cũng là ma, là bệnh ma, chúng ta phải nhận biết chúng, thì chúng ta có 
phương pháp đối trị chúng, để chúng không đến nỗi gây ra sự tổn hại nghiêm 
trọng. Năm xưa, tôi ở Canada, hoằng pháp tại Vancouver, ở địa phương đó tôi 
cũng vô cùng ưa thích. Khi tôi sống ở Mỹ, mỗi năm đều đến bên đó sống một 
tháng. Các đồng tu bên đó muốn giữ tôi lại mà tôi không dám ở. Tại vì sao? Ở 
Vancouver, mỗi năm có năm tháng là mùa mưa, rất ẩm ướt, đến bức tường cũng 
đều bị rỉ nước, quần áo chăn mền đều bị ẩm hết. Sau khi tôi biết được, tôi không 
dám sống ở nơi đó. Tôi nói, hay là mỗi năm tôi chọn một khoảng thời gian thích 
hợp, sẽ đi đến bên đó để giảng Kinh một tháng. Miền Tây nước Mỹ thì tương đối 
khô ráo, cho nên tôi sống tại Texas. Texas là một nơi có khí hậu rất tốt. Cho nên 
các đồng tu học Phật của chúng ta phải nên biết những nơi này, phải biết điều 
thân như thế nào, làm sao để tránh được bệnh tật. Bệnh tật tốt nhất là không nên 
dùng y dược, y dược đều có tác dụng phụ, tác dụng phụ của thuốc tây lớn hơn so 
với thuốc trung y không biết bao nhiêu lần. May mà Pháp sư Thánh Nhất không 
tin tưởng thuốc tây, ông hoàn toàn dùng trung dược để điều dưỡng, điều này đối 
với sự hồi phục khỏe mạnh của thân thể ông trong tương lai quả thật là có sự giúp 
ích rất lớn. Bởi vì loại bệnh này của ông thì tây y không có cách gì để trị liệu, tây 
y gọi là bệnh hiểm nghèo, không có cách trị, trung y có cách trị.

Ngoài việc này ra, chướng ngại do con người làm ra thì quá nhiều. Chướng 
ngại của con người phần nhiều đều là xuất phát từ đố kỵ chướng ngại. Tâm đố kỵ 
không cần phải học, vốn có từ khi sanh ra. Bạn phải tin điều này. Bạn có thể kiểm 
chứng đối với đứa trẻ con chưa biết nói chuyện, đứa trẻ năm, sáu, bảy, tám tháng 
tuổi, chúng chưa biết nói chuyện mà chúng đã có tâm đố kỵ. Hai đứa trẻ ngồi lại 
với nhau, bạn cho đứa kia một viên kẹo, thì đứa trẻ này liền sẽ không vui, biểu lộ 
bên ngoài của nó bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Đố kỵ chướng ngại có từ 
lúc mới sinh ra, đến khi chúng lớn và tùy theo độ tuổi mà sự phân biệt đố kỵ sân 
hận này có thể nói là tăng trưởng theo tuổi tác, đang tăng trưởng, bởi vì chúng 
không có tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, 
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trường học hiện nay dạy cho người trẻ tuổi là dạy những gì? Dạy cạnh tranh. Hiện 
tại cạnh tranh vẫn còn chưa đủ, còn dạy bạn liều mình dốc sức, nếu bạn không 
liều thì tương lai bạn sẽ rất khó sống. Kiểu giáo dục như vậy thì làm sao mà được 
chứ! Cho nên từ cạnh tranh, từ liều mình, từ dốc sức, thì nhất định biến thành đấu 
tranh, thì nhất định biến thành chiến tranh, thì nhất định sẽ biến thành ngày tàn 
của thế giới. Loại tư tưởng, loại quan niệm lý luận này, dạy dỗ như vậy là đưa 
chúng sanh tới ngày tàn của thế giới, đưa tới sự hủy diệt địa cầu. Đây là sự giáo 
dục tiêu cực. Cho nên, chúng ta sinh sống ở trong thời đại hiện nay, tự mình học 
Phật, đặc biệt là muốn hoằng pháp lợi sanh, thì nhất định là không thể tránh khỏi 
đố kỵ chướng ngại. Khi chúng ta đang cầu học, thì đồng học đố kỵ. Trong quyển 
“Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký” nói đến hồ ly tinh, cái đoạn đó tôi có nghi chép 
lại, cũng có nói cho các vị nghe qua. Người ta hỏi hồ ly tiên: “Hồ tiên, ông sợ cái 
gì? ”. “Chúng tôi sợ hồ ly ”. Người ta nghe xong thấy lạ, “ông là hồ ly tiên, tại vì 
sao sợ hồ ly? ”. Cùng ngành nghề thì đố kỵ nhau, hồ ly không sợ hồ ly thì sợ ai? 
Do đó mà chúng ta biết được, người ta hỏi tôi sợ ai, “pháp sư Ngài sợ ai? ”. Tôi 
sợ pháp sư, hòa thượng sợ hòa thượng. Vì sao họ lại đố kỵ? Việc này có liên quan 
đến lợi và hại, liên quan đến lợi hại thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để tổn người lợi 
mình, tất cả các chướng nạn đều liền sanh ra. Cho dù chúng ta không tranh lợi 
với người, không tranh danh với người, nhưng họ vẫn lo sợ, họ vẫn cứ hoài nghi, 
họ vẫn sẽ đố kỵ. Đây là việc trong cuộc sống của chúng ta, cho đến nay đều chưa 
có cách nào để tránh khỏi. Nhưng tôi thì có cách, tôi đã gặp phải những sự đả 
kích nghiêm trọng, những chướng ngại này, tôi tuyệt đối không trách người ta, 
không có một chút tâm oán hận nào, tôi cảm thấy việc họ làm đều là đúng đắn. 
Vì sao vậy? Nếu như tôi không học Phật, thì tâm đố kỵ của tôi còn lợi hại hơn họ, 
có khi là thủ đoạn của tôi còn kịch liệt hơn cả họ. Không nên cho rằng đáng trách, 
con người đều có cùng tâm lý như vậy. Sau khi tôi học Phật thì mới thay đổi, mới 
giác ngộ.

Phải biết được, cách làm này cho dù hiện tại được một chút lợi ích, nhưng 
tương lai quả báo là ở ba đường ác, cho nên những việc như vậy chúng ta quyết 
không thể làm. Ba đường sáu cõi là có thật, không phải là giả. Đây là chân tướng 
sự thật ở trong vũ trụ này, bất luận là bạn tin hay không tin, không thể nói là tin 
thì có, không tin thì không có, không tin nó vẫn có, vậy thì sự việc này phiền phức 
rồi. Cho nên chúng ta trong một đời này quyết định phải hướng lên trên, bày ra 
trước mắt chúng ta là mười con đường, mười pháp giới. Chúng ta đi là con đường 
thành Phật. Bồ Tát, ta cũng không làm. Nhất định đi con đường Phật đạo, nhất 
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định dùng tiêu chuẩn của Phật để nhìn tất cả chúng sanh, dùng trí tuệ Phật để 
chung sống với tất cả chúng sanh, toàn bộ tất cả tai nạn của chúng ta đều tiêu trừ.

Cho nên tôi gặp phải có người đến hỏi, người nào đó bàn chuyện thị phi của 
các pháp sư, tôi lập tức liền ngăn chặn, tôi không nghe. Tôi biết cách bảo vệ tâm 
thanh tịnh của chính mình, bảo vệ tâm thiện của chính mình, tôi tuyệt đối không 
để cho họ tiếp tục nói ra. Bất luận sự tổn hại nghiêm trọng cỡ nào, tôi đều không 
cho phép họ ở trước mặt tôi nói chuyện thị phi của tôi và của người khác, nhất 
định ngăn chặn. Gặp phải đồng học có thể chỉ bảo, tôi vẫn chỉ bảo cho họ vì sao 
lại làm như vậy. Tôi phân tích cho họ nghe, người nói chuyện thị phi của ta, người 
phá hoại ta, người chướng ngại ta, họ không có lỗi lầm; không những không có 
lỗi lầm, họ còn có công đức, cũng chính là nói họ tuy rằng tâm bất thiện, nhưng 
họ làm ra một việc tốt đối với ta, khiến cho ta vào lúc này phải chăm chỉ phản 
tỉnh, chăm chỉ xét lại mình, có thể con đường ta đi là sai, ta bây giờ phải thay đổi 
phương hướng. Cho nên trong một đời này, con đường của tôi càng đi càng thù 
thắng, càng đi càng sáng lạng.

Có một số đồng tu đều biết, Hàn Quán trưởng năm xưa còn sống, chúng tôi 
đã hợp tác 30 năm, chuyện thị phi trong 30 năm trời, tin đồn đủ kiểu thì quá nhiều, 
quá nhiều. Bà có trí tuệ, bà rất cao minh. Phương pháp của bà chính là “truy xét 
ngọn ngành”. “Chuyện thị phi này là bạn nói phải không? Tôi sẽ đi nghe người 
khác nói ”. Bà liền đi tìm người kia đến, “là bạn nói phải không? ”. Bà truy tìm 
cho ra người đầu tiên đã nói chuyện này. Đi tìm người này, sau đó thì hỏi họ: 
“Bạn làm như vậy là có ý gì? Vì sao lại đi tuyên truyền tin đồn như vậy? ”. Cho 
nên về sau không còn có người nào dám nói chuyện thị phi trước mặt bà nữa. Vì 
sao vậy? Bà sẽ truy rõ ngọn ngành, bà sẽ tìm cho ra bạn. Chiêu này quả thật lợi 
hại, đã ngăn chặn được người nói chuyện thị phi ấy từ tận gốc, không còn tạo 
điều sinh sự nữa, cho nên sau khi nghe xong thì cười một cái rồi thôi.

Năm xưa, tôi thân cận lão sư Lý tại Đài Trung mười năm, những ngày tháng 
ấy cũng không dễ dàng gì, tôi có thể nhẫn nại. Người khác đến làm nhục tôi, tôi 
đều nhẫn chịu. Họ muốn tôi rời khỏi Đài Trung, nhưng lão sư Lý không có chính 
miệng bảo tôi là “con rời khỏi đây đi ” thì tôi quyết định không đi. Chỉ cần lão sư 
Lý không có bảo tôi rời khỏi, người khác có dùng phương pháp gì để dày vò tôi, 
để đuổi tôi đi, tôi cũng quyết không đi. Vì sao vậy? Tôi chưa có học xong. Mục 
đích của tôi là đến học Kinh giáo, Kinh giáo còn chưa có học thành công thì tôi 
quyết định là không rời đi, có làm nhục tôi như thế nào, tôi đều không để ý. Lão 
sư Lý cũng nhìn thấy được. Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, tôi 
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không có ở đó, các bạn học đã nói lại với tôi là lão sư Lý có tán thán tôi, nói tôi 
đã làm được hai điều trong sáu Ba La Mật rồi; bố thí thì tôi đã làm được rồi, nhẫn 
nhục cũng đã làm được rồi. Chúng tôi mới có thể ở đó được mười năm, mới có 
thể tiếp nhận được những điều lão sư Lý đã dạy. Chính chúng tôi được thọ dụng, 
và còn có thể đem chúng phát dương quang đại. Thứ mà lão sư Lý trao tặng lại 
cho tôi chính là bộ “Kinh Vô Lượng Thọ” mà Ngài đã từng giảng qua, chính Ngài 
có thêm một số ghi chú nhỏ phía bên trên. Quyển sách gốc này đang trong tay tôi. 
Học trò của Ngài rất nhiều, tại sao không giao cho người khác? Bây giờ thì tôi 
biết, nếu giao cho người khác, người ta sẽ đem cất vào trong tủ sách, không khởi 
được tác dụng. Khi Ngài đưa cho tôi quyển sách này, thì tôi liền muốn giảng ngay. 
Lão sư nói với tôi: “Không được! Con hiện tại tuổi còn quá trẻ, uy tín con chưa 
có, con không có đủ năng lực để chống đỡ phản kháng. Có không ít người phản 
đối bản hội tập này ”. Cho nên, tôi đợi cho đến khi Ngài vãng sanh; quyển sách 
này nằm trong tay tôi mười mấy năm, lão sư vãng sanh, tôi mới đem sách in ra 
làm kỷ niệm. Rất nhiều đồng tu sau khi xem quyển sách này sanh tâm hoan hỷ, 
mời tôi giảng, cho nên lần đầu tiên bắt đầu giảng “Kinh Vô Lượng Thọ” là tại 
Hoa Kỳ, tại Canada, chân thật là “từ nước ngoài truyền về Trung Quốc ”. Trước 
sau tôi đã giảng được mười lần, lần này là giảng lần thứ mười một. Lần này giảng 
kỹ càng hơn, bởi vì không bị hạn chế về thời gian, tôi có thể từ từ mà giảng, có 
thể nói kỹ hơn. Cho nên, phải hiểu được là chướng nạn quá nhiều.

Gần đây có người nói với tôi rằng, chúng ta dạy trong, dạy ngoài, thậm chí 
là có cả người của chúng ta đang tạo ra tin đồn, tạo chuyện thị phi ở Trung Quốc, 
dẫn đến rất nhiều, rất nhiều sự hiểu lầm, cho nên đối với việc chúng ta giúp đỡ 
Trung Quốc đã sinh ra rất nhiều chướng ngại. Sau khi tôi nghe xong thì nói với 
họ: “Phật pháp thường nói là nhân duyên, không nên để ý ”. Ở Trung Quốc thì có 
chướng ngại, ở nước ngoài không có chướng ngại, vì vậy tôi nói, rất có khả năng 
đây đều là Phật Bồ Tát an bài, muốn chúng ta mở rộng thị trường ra hải ngoại. 
Lớp bồi huấn của chúng ta đang đào tạo pháp sư giảng Kinh, sau khi đào tạo ra 
rồi, nếu như không có nơi tiếp nhận, vậy thì cũng hết cách thôi. Chúng ta phải 
đẩy mạnh công tác quảng bá, tìm nơi tiếp nhận. Bởi vì nhân duyên như vậy, bạn 
xem xem, không phải đã khiến chúng ta được thăng cấp rồi hay sao? Tôi đem các 
băng ghi hình giảng Kinh của các đồng học chúng ta, mỗi người làm một đĩa, tôi 
đem gom hết lại, đại khái là mấy mươi đĩa. Tổng vụ cư sĩ Lý Văn Phát nói với 
tôi, có khoảng mấy mươi đĩa. Chúng ta đem chúng làm thành một túi có dây kéo, 
một bộ làm thành một túi, làm 100 bộ. Tôi mang đến Hoa Kỳ, mang đến Canada, 
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mang đến Nam Mỹ, rồi đến Châu Âu, để triển lãm thành tích của các đồng học 
chúng ta. Chúng ta đến triển lãm ở nước ngoài, để cho mọi người thấy được, các 
bạn hoan hỷ thì sẽ đến Singapore thỉnh mời pháp sư của chúng ta đi hoằng pháp 
trên toàn thế giới. Tôi đi xúc tiến, đi giới thiệu, đi thúc đẩy quảng bá, tôi đi làm 
những sự việc như vậy. Cho nên, vào tháng 9 tôi đến Đài Loan, tháng 10 tôi đến 
Hoa Kỳ và Canada. Các đồng tu Châu Nam Mỹ và Châu Âu đều đã đến bàn bạc 
với tôi. Tôi nói, có thể tôi sẽ sắp xếp thời gian để đi qua bên đó một chuyến, đem 
những thành tựu dạy học của lớp bồi huấn chúng ta giới thiệu với toàn thế giới, 
đồng thời hy vọng người có lòng muốn học giảng Kinh trên toàn thế giới, bất luận 
là tại gia hay xuất gia đều đến tham gia lớp bồi huấn của chúng ta. Càng hy vọng 
hơn trên thế giới, các Tịnh Tông Học Hội và cả các Đạo tràng Phật giáo khác đều 
sẽ thỉnh mời các đồng học của chúng ta hoằng pháp giảng Kinh trên toàn thế giới. 
Đó là một việc tốt. Trung Quốc, con đường bên đó không thông, toàn thế giới đều 
đã thông. Nếu như không có những sự chướng ngại như vậy thì tôi đã toàn tâm 
toàn ý ở lại Trung Quốc. Tôi không có tâm trí để đi khắp thế giới, đặc biệt là 
những năm cuối đời không muốn đi nhiều nơi nữa. Đây là tôi đã tự phản tỉnh một 
cách sâu sắc, phương hướng của chúng ta phải thay đổi. Người trên khắp thế giới 
đều đến mời đồng học của chúng ta đi giảng Kinh thuyết pháp, tôi tin tưởng Trung 
Quốc cũng sẽ mời, đây là điều phản tỉnh thứ nhất của tôi. Điều phản tỉnh thứ hai 
của tôi thì sâu sắc hơn, tôi thì cũng đã già rồi, nghĩ đến Phật giáo chúng ta vẫn 
còn có một việc lớn cần phải làm, đó chính là rất nhiều rất nhiều lão pháp sư và 
cả một số cư sĩ đại đức vẫn luôn mong muốn tôi giảng “Kinh Hoa Nghiêm” qua 
một lần, ghi hình lại, cung cấp cho thế hệ sau làm tham khảo. Tôi từ lâu cũng có 
nguyện vọng này, cho nên sau khi đến Singapore, cư sĩ Lý Mộc Nguyên khải 
thỉnh tôi giảng bộ Kinh này. Từ khi bộ Kinh này bắt đầu giảng đến nay cũng đã 
được hơn 600 giờ đồng hồ. Tôi hỏi các đồng tu Kinh văn đã giảng được bao nhiêu 
rồi? Họ nói với tôi là được ba quyển rồi. Ba năm giảng được ba quyển, tôi nghe 
mà giật mình. “Bát Thập Hoa Nghiêm” lại thêm “Tứ Thập Hoa Nghiêm”, trừ đi 
các phần trùng lặp, tổng cộng còn 99 quyển. Một năm giảng một quyển, vậy 
không phải là giảng 99 năm hay sao? Vậy cũng được sao? Cho nên càng nghĩ 
thấy vấn đề này càng nghiêm trọng.

A Di Đà Phật!

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ


